TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
*****

[image: image1.png]m




ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Sinh viên thực hiện: Vũ Ngân Hà
Đào Ngọc Hồng Anh
Lớp: 64 Luật 1
Khoa: Luật và Lý luận chính trị
Giáo viên hướng dẫn: TS. Tô Mạnh Cường

Hà Nội, 2025
MỤC LỤC
iiDANH MỤC BẢNG


1MỞ ĐẦU


8CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC


81.1 Khái niệm “Tự học”


101.1 Đặc điểm của hoạt động tự học


101.1.1 Tính chủ động và tự chịu trách nhiệm:


111.1.2 Tính tự điều chỉnh và tự đánh giá:


121.1.3 Tính linh hoạt và cá nhân hóa trong việc lựa chọn phương pháp học:


131.1.4 Tính bền vững và lâu dài:


141.2 Phân loại các hình thức tự học


141.2.1 Hình thức tự học truyền thống:


151.2.2 Hình thức tự học thông qua công nghệ:


161.2.3 Hình thức tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc qua trao đổi với bạn bè:


171.2 Ý nghĩa của việc tự học


171.3.2 Ý nghĩa của việc tự học đối với sinh viên:


171.3.2. Ý nghĩa của việc tự học đối với sinh viên chuyên ngành Luật:


19CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG Ý THỨC  TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI


192.1 Đặc điểm của sinh viên Luật trường Đại học Thủy lợi


212.2. Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Luật Trường Đại học Thủy lợi hiện nay


212.2.1 Phương pháp thực hiện khảo sát:


212.2.2 Kết quả khảo sát:


312.3. Một số giải pháp giúp tăng cường hoạt động tự học cho sinh viên Luật Trường Đại học Thủy lợi.


34KẾT LUẬN


35DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO




DANH MỤC BẢNG

22Bảng 2.1. Một ngày bạn thường dành bao nhiêu thời gian cho tự học?


23Bảng 2.2. Những địa điểm mà sinh viên thường lựa chọn để tự học.


24Bảng 2.3. Sinh viên học gì khi tự học?


25Bảng 2.4. Mục đích tự học của bạn là gì?


26Bảng 2.5. Phương pháp đó có hiệu quả hay không?


27Bảng 2.6. Kết quả học kỳ gần nhất của bạn như thế nào?


29Bảng 2.7. Những khó khăn mà sinh viên gặp phải khó khăn trong quá trình tự học.


30Bảng 2.8. Sử dụng mạng xã hội ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đến chất lượng học tập của sinh viên.


31Bảng 2.9. Yếu tố khác tác động đến kết quả học tập của sinh viên.




MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh hiện nay, khi ngành giáo dục đang phát triển ngày càng mạnh mẽ cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, phương thức học tập cần phải thay đổi để phù hợp với thực tiễn. Hoạt động “tự học” đối với sinh viên mỗi lúc một quan trọng. Mặc dù vậy, trong môi trường học tập hiện nay, hoạt động tự học đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Sinh viên không chỉ tự học qua các phương thức truyền thống hay với các công cụ trực tuyến mà còn phải làm quen với các phương thức học tập linh hoạt, chủ động và không chịu sự giám sát từ gia đình, giảng viên… Sự phát triển của công nghệ đã mở ra rất nhiều cơ hội học tập mới nhưng nó cũng đẩy người học vào trạng thái thiếu kiểm soát, dễ bị phân tâm, thiếu động lực và đặc biệt là thói quen ỷ lại.
 Những phương thức học tập truyền thống như học qua sách vở, qua giảng viên, qua các phương tiện truyền thông, trực tuyến… khi sinh viên không có sự hỗ trợ trực tiếp từ giảng viên hoặc bạn bè, việc duy trì động lực học tập, khắc phục thói ỷ lại và kiểm soát quá trình học tập trở thành thử thách lớn của mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân sinh viên có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tự quản lý thời gian học tập, tìm kiếm tài liệu phù hợp. Tự học còn đòi hỏi sinh viên phải phát triển khả năng tự lập kế hoạch cũng như thiết kế một phương pháp học tập hiệu quả gồm: kỹ năng quản lý thời gian, khả năng tự giải quyết vấn đề, chiến lược học tập như thế nào… Do không được chú trọng đúng mực nên không ít sinh viên chưa tìm cho mình được phương pháp học tập hiệu quả và xây dựng ý thức học tập đúng đắn. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, sinh viên rất dễ gặp phải áp lực lớn như áp lực về học tập, áp lực về cuộc sống và các vấn đề cá nhân… Điều này dẫn đến việc duy trì tinh thần học hỏi cũng như phát triển bản thân là một việc không hề dễ dàng. 
Đối với sinh viên chuyên ngành Luật, là một chuyên ngành yêu cầu cao về mặt logic và lý luận, khả năng nghiên cứu cũng như là kỹ năng giải quyết vấn đề. Tự học không chỉ là một kỹ năng quan trọng, giúp người học làm chủ được kiến thức mà nó còn là yếu tố rất cần thiết trong việc quyết định đến chất lượng học tập và phát triển tương lai. Với bối cảnh hiện tại – nền giáo dục đang có nhiều chuyển biến mãnh liệt theo hướng chuyển đổi số và học tập suốt đời. Hơn bao giờ hết, khả năng tự học lại càng trở nên quan trọng và cần thiết để mỗi cá nhân sinh viên có thể thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của trí thức và công nghệ này. 
Chính vì vậy, nhóm đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên luật Trường Đại học Thủy lợi” để nghiên cứu và đánh giá đúng thực trạng tự học của sinh viên luật hiện nay. Sau đó đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực tự học của sinh viên luật. Khoa Luật và Lý luận chính trị Trường Đại học Thủy lợi có thể áp dụng những cải tiến phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
2. Mục tiêu của đề tài: 

 Tìm hiểu về thực trạng tự học và những nguyên nhân, những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới việc tự học của sinh viên luật Trường Đại học Thủy lợi. Từ đó đề xuất một số giải pháp hiệu quả hơn giúp sinh viên luật Trường Đại học Thủy lợi nâng cao ý thức tự học và quản lý tốt thời gian tự học của mình.
3. Đối tượng nghiên cứu

Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên luật Trường Đại học Thủy lợi.

4. Phạm vi nghiên cứu: 

- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/2025 đến tháng 05/2025

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại học Thủy lợi

- Phạm vi nội dung: Nghiên cứu tập trung về thực trạng tự học của sinh viên khóa K64, K65, K66 chuyên ngành Luật và Luật Kinh tế Trường Đại học Thủy lợi cơ sở Hà Nội hiện nay và kết quả học tập qua hoạt động tự học của sinh viên đó ( kết quả học tập, khả năng tự học tập…) 

5. Phương pháp nghiên cứu: 

5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính

         Đề tài có sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, văn bản. Phương pháp này bao gồm các quá trình: tìm kiếm, phân tích, tổng hợp hệ thống hóa và khái quát hóa những lý thuyết cũng như những vấn đề phương pháp luận và có liên quan đến:  

        Mục đích: Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý thuyết, tổng hợp những thông tin về thực trạng hoạt động tự học của sinh viên, xây dựng cơ sở khoa học về mặt lý luận cho đề tài. Từ đó, phân tích và lý giải về mặt khoa học cũng như tính hợp lý của những quan điểm mà đề tài đã đưa ra. 
     Nội dung: Các vấn đề liên quan tới thực trạng hoạt động tự học đối với sinh viên Trường Đại học Thủy lợi
      Cách hình thức tiến hành: Nghiên cứu, thu thập thông tin từ các tài liệu, văn bản, sách báo trên có sở đó hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến nội dung nghiên cứu.

5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng

5.2.1. Phương pháp điều tra xã hội học

    Xây dựng bản hỏi khảo sát thực trạng sử dụng mạng xã hội, phân tích, xử lý và tổng hợp các kết quả.

    Qua quá trình điều tra, nhóm thu được 200 phiếu trả lời từ các bạn sinh viên. Từ dữ liệu này, chúng tôi đã có thể tiến hành xử lý và phân tích để đưa ra đánh giá khá chính xác về thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi. 
   Thông qua quá trình điều tra, nhóm nghiên cứu đã có cái nhìn rõ ràng, tìm ra và nắm bắt được những ưu điểm và hạn chế mà sinh viên có thể gặp khi thực hiện hoạt động tự học. Dựa trên các phân tích, đánh giá này, chúng em xin được đề xuất một vài các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động tự học đối với sinh viên Trường Đại học Thuỷ Lợi.
5.2.2. Phương pháp quan sát 
   Thu thập thông tin qua việc quan sát để đánh giá thực trạng hoạt động tự học và mặt hạn chế khi tự học của sinh viên. Từ đó, phân tích, bổ sung, làm rõ kết quả từ số liệu đã thu thập được. Sử dụng bảng câu hỏi khảo sát thực trạng tự học, sau đó tổng hợp các kết quả.
  Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát sinh viên khóa 64, 65 và 66 chuyên ngành Luật, Luật Kinh tế Trường Đại học Thuỷ Lợi cơ sở Hà nội. Qua đó, toàn bộ ý kiến và thông tin thu thập được tổng hợp, thống kê và phân tích nhằm đưa ra những nhận định và kết luận khách quan, chính xác nhất.

6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu

Về mặt lý luận: Đề tài góp phần làm sáng tỏ những vai trò mà tự học mang lại và các yếu tố xung quanh tác động trực tiếp tới hoạt động tự học đó. 
Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở làm rõ thực trạng về hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, đề tài đưa ra kiến nghị và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao ý thức tự học đối với sinh viên. Từ đó, khắc phục những hạn chế và giúp cho các bạn sinh viên có thể khai thác triệt để những mặt hữu ích của việc tự học. 

7. Kết cấu 
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, đề tài gồm 2 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hoạt động tự học và ý nghĩa của việc tự học đối với sinh viên Trường Đại học Thủy lợi.
Chương 2: Thực trạng hoạt động tự học và một số giải pháp tăng cường ý thức tự học của sinh viên Luật trường Đại học Thủy lợi. 
8. Tổng quan nghiên cứu 

Những năm gần đây, khái niệm “học tập tự chủ” (self-learning) ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, nhất là trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, khi người học cần có tinh thần tự chủ để nâng cao kiến thức, phát triển bản thân và hội nhập với thế giới. Trước thực tế đó, nhiều nhà giáo dục đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khéo léo tổ chức, phát triển kỹ năng học tập tự chủ cho sinh viên. Đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này của các tác giả như: G.S Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Ngọc Toàn…
Một nghiên cứu rất đặc biệt liên quan tới hoạt động tự học phải kể đến đó là nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về tự học tại Việt Nam. Giáo sư đã chủ biên các công trình như ‘’Tự học, tự đào tạo - tư tưởng chiến lược của phát triển giáo dục Việt Nam” [1] và “Luận bàn và kinh nghiệm về tự học” [2]. Trong các tác phẩm này, giáo sư đã phân tích sâu sắc bản chất của tự học, xây dựng khái niệm chuẩn xác và đề xuất mô hình dạy - tự học tiến bộ, nhấn mạnh rằng “học bao giờ cũng phải tự học”. Quan điểm nổi bật của giáo sư đó là ‘’học bao giờ cũng phải tự học’’- đây như là kim chỉ nam cho việc xây dựng tư duy học tập chủ động, sáng tạo. Hơn nữa, quan điểm này của giáo sư rất phù hợp với bối cảnh giáo dục hiện nay, khi người học không chỉ là đối tượng tiếp nhận kiến thức mà còn là chủ thể kiến tạo tri thức và quản lý quá trình học tập của mình.

 Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hà, bà đã thực hiện công trình “Nghiên cứu kỹ năng học tập tự chủ (self-learning) của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội” [3]. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu về kỹ năng học tập tự chủ của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và thực trạng các kỹ năng này trong thực tiễn, từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập tự chủ của sinh viên theo hệ thống đào tạo tín chỉ. Kết quả thu được cho thấy, phần lớn sinh viên còn thiếu những kỹ năng cơ bản như lên kế hoạch học tập, xác định mục tiêu rõ ràng hay sử dụng các nguồn tài liệu uy tín. Từ đó, bà đã đề xuất nhiều biện pháp cải tiến như chương trình đào tạo, môi trường học tập, hay hướng dẫn tự học…
Tiếp đến là nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Ngọc Toàn, các tác giả này đã phối hợp tham gia nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp về hoạt động tự học của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo chương trình CDIO” [4] – Một chương trình đào tạo tiên tiến được nhiều trường đại học áp dụng. Nghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng tự học của sinh viên khi chuyển sang mô hình đào tạo tiếp cận CDIO, đồng thời đề xuất một số giải pháp để phát huy vai trò của tự học trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, tư duy phản biện và kỹ năng mềm. Không những vậy, trên tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa có bài viết ‘’Phương pháp Cram’’ [5]: tăng động lực- tăng tự chủ cho người học. Phương pháp này được xây dựng trên hai yếu tố chính đó là phương pháp học tăng cường ý thức và sử dụng tài liệu thực tế, có tên tích hợp là Cram. Kết quả của nghiên cứu là Cram đã tạo sự thay đôi thói quen làm việc và cảm xúc của người học: từ thái độ phụ thuộc chuyển sang chủ động, học vì đam mê, từ người hưởng thụ kết quả thành người tọa kết quả, từ cảm giác nghĩa vụ sang cảm xúc tự do, chủ động. 
Tác giả Ngô Phương Anh cũng đóng góp với bài viết trên tạp chí Giáo dục ‘’Các phương pháp nâng cao năng lực tự học cho người học ngoại ngữ 2022’’[6] bài viết đã đi sâu tìm hiểu các nghiên cứu của 189 các học giả đến từ các nước phương Tây và phương Đông trong đó có Việt Nam về đề tài nâng cao năng lực tự chủ của người học. Bài viết này không chỉ có lý thuyết mà còn dẫn dắt người học từng bước hình thành kỹ năng tự học hiệu quả, từ việc lựa chọn tài liệu tới điều chỉnh lộ trình học. Qua đó, bài viết không chỉ cung cấp năng lực tự học mà còn cho thấy sự quan tâm sâu sắc đến đề tài này trong giai đoạn hội nhập giáo dục toàn cầu. 
 Tác giả Trần Thị Minh Hằng, trong “Giáo trình Tâm lý học quản lý”[7]. Tâm lý học có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển ý thức tự học. Trong đó trình bày những vấn đề khái quát chung của tâm lý học quản lý, bao gồm đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, vai trò và mối quan hệ khăng khít giữa quản lý và khả năng tự học, tự định hướng. Cách tiếp cận này đưa ra một yêu cầu đối với người học, tự học không chỉ để hiểu mà còn quản lý chính bản thân mình. 
Ngoài ra, nghiên cứu ‘’Thực trạng kỹ năng tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Nai’’ của tác giả Nguyễn Thị Thu Trang [8] đã nghiên cứu và đã nêu rõ bốn nhóm kỹ năng tự học cơ bản của sinh viên, gồm: kỹ năng lập kế hoạch học tập, kỹ năng tổ chức thực hiện, kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập và kỹ năng điều chỉnh quá trình học. Đồng thời chỉ ra các nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến quá trình tự học như: thiếu động lực, môi trường học chưa phù hợp hay sự chưa đồng bộ trong cách giảng dạy. Tác giả cho thấy kỹ năng tự học không chỉ phụ thuộc vào người học mà cần có sự hỗ trợ từ phía nhà trường, giảng viên…

Cuối cùng là nghiên cứu về ‘’Năng lực tự học của sinh viên theo tiếp cận dạy học tích cực’’của tác giả Nguyễn Đức Giang [9] đã hệ thống hóa lý luận về năng lực tự học và đề xuất các phương pháp phát triển năng lực này thông qua hoạt động dạy học tích cực trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tác giả nhấn mạnh việc phát triển tự học cần song song với các phương pháp giảng dạy tích cực, ví dụ như: học qua trải nghiệm, học theo dự án… Những phương pháp này sẽ kích thích tư duy sáng tạo mà còn rèn luyện cho người học khả năng giải quyết vấn đề, có trách nhiệm với việc tự học của bản thân hơn. 
Các nghiên cứu kể trên đã đóng góp những cơ sở lý luận sâu sắc về quá trình hình thành và phát triển kỹ năng học tập tự chủ, cũng như việc xây dựng năng lực tự học qua nhiều hình thức khác nhau. Những nghiên cứu này đã làm sáng tỏ các yếu tố quan trọng liên quan đến sự tự học, từ việc xác định các chiến lược học tập hiệu quả đến việc phát triển khả năng tự quản lý thời gian và nâng cao tư duy phản biện. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là phần lớn các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào lý thuyết mà chưa đi sâu vào áp dụng những lý thuyết đó vào thực tiễn, đặc biệt là trong môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam. Việc ứng dụng những lý thuyết về tự học vào thực tế giảng dạy và học tập tại các trường đại học Việt Nam hiện vẫn còn khá hạn chế. Một số nghiên cứu cũng đã đề xuất những cách thức cụ thể để đưa lý thuyết vào thực tiễn, nhưng do phạm vi áp dụng hẹp, những đề xuất này chưa đủ khả năng tiếp cận rộng rãi các đối tượng người học ở các trường đại học khác nhau. Hơn nữa, những biện pháp này chưa được triển khai một cách đồng bộ và toàn diện, khiến cho hiệu quả trong việc nâng cao kỹ năng tự học ở các sinh viên chưa ổn định. 
Chính vì vậy, điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết là cần có thêm những nghiên cứu mở rộng và tập trung sâu vào việc ứng dụng các lý thuyết về tự học trong thực tế giáo dục. Cần phát triển các phương pháp nghiên cứu thực tiễn để giúp sinh viên ở các ngành học đa dạng, không chỉ trong lĩnh vực ngoại ngữ, mà còn ở những chuyên ngành khác như Luật, Kinh tế và các ngành học xã hội. Việc này sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên có khả năng thích ứng với môi trường học tập thay đổi liên tục. 
NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC
1.1 Khái niệm “Tự học” 
   Mặc dù tự học đã được xuất hiện từ lâu trong lĩnh vực giáo dục và đã được nghiên cứu trên nhiều phương diện khác nhau nhưng cho đến nay, đây vẫn là thuật ngữ gây nhiều tranh luận về mặt nội hàm và cách hiểu. Về nghĩa gốc, tự học là một phương pháp tiếp thu tri thức một cách độc lập, không cần có sự hướng dẫn của người khác. Song, theo thời gian cùng với sự phát triển của giáo dục, khái niệm này đã trở nên rộng hơn khi nó không chỉ là một phương pháp tiếp thu tri thức mà nó còn là cả một quá trình phức tạp và sâu sắc: bao gồm nhiều yếu tố đan xen như: ý chí cá nhân, năng lực tư duy, các kỹ năng như tìm kiếm, phân tích, xử lý thông tin…

Các nhà nghiên cứu trước đây đã nghiên cứu khái niệm này dưới rất nhiều góc độ khác nhau và ở mỗi góc độ đó sẽ phản ảnh một sự khác biệt nào đó của tự học, từ phương pháp, ý thức tự chủ, tự định hướng cho đến các yếu tố tác động đến hoạt động tự học hay có sự hỗ trợ của công nghệ. Một số khác lại nhấn mạnh quan điểm rằng, tự học là một hình thức học tập độc lập, người học sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc kiến thức đã được tiếp thu của mình hoặc không cần sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên, bạn bè. Dựa vào quan điểm này thì hoạt động tự học cần sự chủ động rất lớn và đi cùng với nó là vai trò của cá nhân trong việc lựa chọn phương pháp học tập, xác định mục tiêu học tập và đánh giá hiệu quả của quá trình tiếp thu tri thức. 
Hơn thế nữa, có một số nhà nghiên cứu đã phát triển thêm lý thuyết, họ phân loại hoạt động tự học thành nhiều mức độ khác nhau, đó là tự học có kiểm soát (Controlled Autonomy) - người học vẫn nhận được sự hướng dẫn của giáo viên; tự học theo phương pháp tự học có hướng dẫn (Guided Autonomy) – người học chủ động hơn nhưng vẫn cần tham khảo một số chỉ dẫn và cuối cùng là tự học độc lập (Full Autonomy) – người học hoàn toàn độc lập trong việc xác định nội dung, phương pháp học và tự chịu trách nhiệm cho kết quả của mình. Đây thể hiện sự linh hoạt và sự phát triển theo chiều sâu năng lực tự học của mỗi người.

Trên thế giới khái niệm tự học cũng được làm rõ qua nhiều công trình nghiên cứu. Theo tác giả Holec (1981), tự học là khả năng tự chịu trách nhiệm cho việc học của chính mình [10]. Gathercole (1990) lại tiếp cận từ góc độ ý chí, ông cho rằng tự học là sự thể hiện ý chí và khả năng kiểm soát quá trình học của người học [11]. Trong khi đó, Knowles (1975) nhìn nhận tự học được xem như một quá trình, trong đó người học có hay không sự giúp đỡ của người khác trong việc xác định nhu cầu học tập, xây dựng mục tiêu học tập, nhìn nhận những phương tiện hỗ trợ học tập cũng như đánh giá kết quả học tập của mình [12]… Các định nghĩa này tuy khác nhau về hình thức nhưng đều có chung một quan điểm đó là: người học đóng vai trò trung tâm, là người quyết định chính con đường học tập của họ. 
Tại Việt Nam, nhiều tác giả đã có những đóng góp quan trọng trong việc làm rõ khái niệm tự học. Đầu tiên, phải kể đến giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn (1997) khái niệm tự học là “khả năng thực hiện có kết quả một hay một nhóm hành động thực hiện bằng cách vận dụng những tri thức, những kinh nghiệm đã có để hành động phù hợp với những điều kiện thực tế” [13]. Trong một công trình khác của tác giả cùng cộng sự, ông nhấn mạnh: “tự học là tự mình động não, suy nghĩ và sử dụng năng lực trí tuệ như quan sát, phân tích, đánh giá, tổng hợp… và động lực nội tại cùng các phẩm chất của mình rồi cả động cơ tình cảm, cả nhân sinh quan, thế giới quan như trung thực, khách quan, có chí tiến thủ, không ngại khó ngại khổ, kiên trì, nhẫn nại, lòng ham mê khoa học… để chiếm lĩnh một lĩnh vực tri thức của nhân loại, biến tri thức đó thành tri thức của mình” [14]. Cách hiểu này không chỉ đặt nặng vai trò của trí tuệ mà còn đề cao các yếu tố cảm xúc, nhân sinh quan và phẩm chất đạo đức – những yếu tố có tính nền tảng trong hành trình học tập lâu dài.

 Tác giả Lưu Xuân Mới (2001) lại đưa ra quan điểm tự học là hình thức hoạt động nhận thức của cá nhân nhằm nắm vững hệ thống tri thức và kĩ năng thông qua quá trình học tập chủ động, diễn ra cả trong và ngoài lớp học, có thể tuân theo hoặc không tuân theo chương trình giảng dạy chính thức [15]. Cách tiếp cận của ông không chỉ tập trung vào chủ thể là người học mà còn mở rộng phạm vi học tập truyền thống, cho thấy khả năng linh hoạt, tự điều chỉnh cũng như là tự thích nghi của cá nhân trong việc tiếp nhận tri thức. 
Tác giả Nguyễn Hiến Lê (1992), một học giả, dịch giả và nhà giáo dục có ảnh hưởng sâu rộng ở Việt Nam đưa ra cách hiểu gần gũi, giản dị với thực tiễn, mang đậm màu sắc trải nghiệm cá nhân. Ông viết: tự học là không ai bắt buộc mà tự mình tìm tòi để hiểu biết thêm. Có hay không, ta không cần biết. Người tự học làm chủ chính mình, muốn học môn nào tùy ý, muốn học lúc nào cũng được đó mới là điều kiện quan trọng [16]. Quan điểm này cho thấy tinh thần học tập suốt đời, vượt ngoài khuôn khổ của nhà trường. Nguyễn Hiến Lê không chỉ bàn về kỹ năng, phương pháp mà còn truyền cảm hứng về thái độ và ý thức học tập – thứ làm nên chiều sâu thực sự của năng lực tự học. 
Như vậy, xét trên khuôn diện lý luận và thực tiễn thì không chỉ đơn thuần là một phương pháp nghiên cứu tiếp thu tri thức mà còn là năng lực cốt lõi trong quá trình học tập và phát triển cá nhân. Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình giáo dục hiện nay, chuyển từ dạy học truyền thống sang lấy người học làm trung tâm, việc phát triển năng lực tự học trở thành một yêu cầu mang tính tất yếu. 
Tổng quan các quan điểm nghiên cứu trên cho thấy rằng, tự học là một quá trình phức hợp, chịu sự chi phối của nhiều yếu tố như: động cơ học tập, năng lực tư duy, kỹ năng quản lý và tự chủ. Với môi trường học tập hiện đại – môi trường đào tạo theo tín chỉ hoặc học tập trực tuyến, năng lực tự học không chỉ góp phần vào kết quả học tập mà còn giúp người học phát triển tư duy độc lập, khả năng thích nghi và chủ động giải quyết vấn đề. 
Từ cơ sở lý luận trên, có thể thấy rõ việc nghiên cứu sâu hơn về tự học là cần thiết, đặc biệt trong việc nhận diện và hệ thống hóa những yếu tố cấu thành nên năng lực này. Do đó, để tiếp tục làm rõ khái niệm này toàn diện, nghiên cứu sẽ đi sâu vào các đặc điểm đặc trưng và phân loại của hoạt động tự học nhằm làm rõ bản chất, biểu hiện cụ thể và các điều kiện ảnh hưởng đến việc hình thành cũng như là phát triển năng lực tự học hiện nay. 
1.1 Đặc điểm của hoạt động tự học

1.1.1 Tính chủ động và tự chịu trách nhiệm
Đây được coi là một trong những đặc điểm quan trọng và có vai trò quyết định toàn bộ quá trình tự học. Nếu thiếu đi tính chủ động, hoạt động tự học sẽ trở nên máy móc, lệ thuộc và không mang lại hiệu quả bền vững. Môi trường học tập hiện nay, người học không chỉ tiếp thu kiến thức thụ động. Thay vào đó, họ phải là trung tâm, tự lựa chọn linh hoạt, phương pháp học tập phù hợp. Không những vậy, tính chủ động và tự chịu trách nhiệm trong việc đánh giá tiến trình học tập, biết được điểm mạnh và yếu của bản thân để điều chỉnh kịp thời. 
Liên hệ thực tế tại các trường đại học hiện nay, khi sinh viên đăng kí học môn học tự chọn hoặc các khóa học online, thường phải chủ động tìm kiếm tài liệu học, tham gia các khóa học bổ trợ… hoặc nghiên cứu các đề tài theo sở thích cá nhân. Sinh viên không lệ thuộc vào giảng viên hay chương trình giảng dạy đã được đề ra. Ví dụ như môn tâm lý học đại cương – một môn học rất thú vị và hữu ích cho sinh viên chuyên ngành Luật học và có thể được chọn là môn tự chọn. Sinh viên có thể chủ động tìm kiếm thông tin liên quan đến môn học này ngay từ trước khi bắt đầu. Sau khi kết thúc, nếu chưa cảm thấy hài lòng với những câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn các vấn đề như tâm lý học tội phạm, các yếu tố chủ quan, khách quan dẫn đến hành vi phạm tội, sinh viên hoàn toàn có thể chủ động tìm thêm sách, giáo trình, tham khảo video, bài giảng online trên internet để củng cố và mở rộng kiến thức. Điều này không chỉ giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn rất có ích cho công việc sau này. Sinh viên sẽ tự chịu trách nhiệm tuyệt đối với thông tin tiếp thu và vận dụng kiến thức miễn là họ lựa chọn thời gian  và tiến độ phù hợp với nhu cầu cá nhân, từ đó đạt kết quả cao.
Điều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn (1997) về tự học đã nêu ở trên. Khi tác giả cho rằng, tự học không chỉ là việc tiếp thu kiến thức mà còn là khả năng sử dụng các kỹ năng tư duy để tổ chức và phát triển tri thức của bản thân. Như vậy, tính chủ động trong tự học không chỉ là một biểu hiện về mặt phương pháp mà còn phản ánh trình độ, bản lĩnh của người học trong việc tự chịu trách nhiệm với tri thức của mình.
1.1.2 Tính tự điều chỉnh và tự đánh giá 
Tự điều chỉnh và tự đánh giá là hai yếu tố cũng góp phần quyết định hiệu quả của quá trình học tập. Tự điều chỉnh trong tự học là khả năng cá nhân tự thiết lập mục tiêu, kế hoạch học tập, lập kế hoạch, lựa chọn chiến lược phù hợp và linh hoạt, thay đổi phương pháp khi không đạt hiệu quả. Trong bối cảnh học tập ở bậc đại học, sinh viên thường phải đối mặt với khối lượng kiến thức lớn, yêu cầu thời gian tự học nhiều hơn so với trên lớp. Do đó, khả năng tự điều chỉnh sẽ giúp sinh viên duy trì được động lực học tập lâu dài và phân bổ thời gian hợp lý để tránh việc bị quá tải và học lệch trọng tâm. 

Chẳng hạn như môn Luật Hình sự, đây là môn chuyên ngành, khá nhiều kiến thức. Nếu sinh viên cảm thấy cách học hiện tại chưa hiệu quả như có quá nhiều lý thuyết không thể nhớ thì có thể chủ động thay đổi sang cách học khác như vẽ sơ đồ tư duy, làm bài tập tình huống hoặc thảo luận nhóm. Mỗi một vấn đề sẽ có chương, điều, khoản quy định riêng hỗ trợ được phần nào trong việc ghi nhớ. Tự đánh giá được thể hiện ở chỗ sinh viên biết nhìn lại quá trình học, tự hỏi bản thân đã hiểu tới đâu, còn yếu phần nào từ đó điều chỉnh nội dung và cách học phù hợp hơn, nâng cao hiệu quả học tập dài hạn. 
Mặc dù không trực tiếp nói về việc tự điều chỉnh và tự đánh giá trong học tập, quan điểm của bà Nguyễn Thị Hà về quyền tự chủ của học sinh trong việc lựa chọn con đường học tập phù hợp với năng lực và nguyện vọng cá nhân có thể được xem là minh chứng cho tầm quan trọng của việc phát triển năng lực tự học bao gồm khả năng tự điều chỉnh và tự đánh giá. Trong đó, sinh viên thường xuyên đánh giá phương pháp học tập, tiến độ của bản thân, thể hiện có trách nhiệm với học tập. Như vậy, quan điểm của tác giả Nguyễn Thị Hà về quyền tự chủ trong giáo dục có thể được liên hệ đến việc khuyến khích sinh viên phát triển năng lực tự điều chỉnh và tự đánh giá trong học tập nhằm đạt kết quả toàn diện. 
1.1.3 Tính linh hoạt và cá nhân hóa trong việc lựa chọn phương pháp học
Một đặc điểm nổi bật và thiết yếu nữa của của hoạt động tự học chính là tính linh hoạt và cá nhân hóa trong việc lựa chọn phương pháp học. Được biểu hiện trong quá trình kiến thức hóa, từ lựa chọn nội dung, cách tiếp cận cho đến phương tiện và không gian học tập. Tính linh hoạt thể hiện qua việc người học có thể tự điều chỉnh tiến độ, thời gian và không gian học sao cho phù hợp với điều kiện cá nhân. Việc cá nhân hóa trong việc lựa chọn phương pháp học cho phép mỗi người học tự xác định phong cách học tối ưu, phù hợp với khả năng nhận thức, tiếp thu và sở thích của cá nhân. Thay vì bị ràng buộc bởi một mô hình học tập truyền thống, người học có thể lựa chọn các phương pháp đa dạng hơn: học qua sơ đồ tư duy, làm bài tập tình huống, tham gia các diễn đàn…Chính sự tự do trong phương pháp này góp phần tạo hứng thú và đam mê trong học tập và sáng tạo. 
Chẳng hạn như, sinh viên có định hướng hành nghề luật sư có thể ưu tiên học thông qua các tình huống vụ án thực tế, đọc bản án, tham gia vào các phiên tòa giả định để rèn luyện tư duy tranh tụng. Hoặc những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp thiên về đọc luật, nghiên cứu tình huống về doanh nghiệp và phân tích các hợp đồng dân sự - thương mại. Ngoài ra sự phát triển công nghệ và trực tuyến cho phép sinh viên có thể học tập qua các video phân tích pháp lý, học luật qua podcast chuyên ngành… Điều này thể hiện rõ năng lực tự điều chỉnh kế hoạch học tập và chọn phương pháp tối ưu. Chính nhờ đặc điểm này mà hoạt động tự học trong ngành Luật không áp đặt một hình mẫu chung mà được cá nhân hóa theo nhu cầu, năng lực và mục tiêu của từng người học. 
Đặc điểm này ứng với quan điểm của tác giả Lưu Xuân Mới (2001) ở trên về quan điểm tự học không bị bó hẹp bởi khuôn khổ lớp học truyền thống. Người học có thể tự tìm kiếm tài liệu phù hợp và tự lựa chọn phương pháp học sao cho phù hợp với bản thân. 
1.1.4 Tính bền vững và lâu dài 
Tính bền vững và lâu dài tức là khả năng duy trì việc học như một quá trình mang tính xuyên suốt, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Việc tự học sẽ không chỉ dừng ở việc ngồi trên ghế nhà trường mà còn kéo dài suốt đời, gắn liền với sự trưởng thành của nghề nghiệp. Nó khác với quá trình học tập ngắn hạn nhằm đạt được một kết quả cụ thể như vượt qua kỳ thi hay hoàn thành tín chỉ, tự học là hành trình liên tục, đề cao sự kiên trì trong việc cập nhật tri thức và hoàn thiện bản thân theo thời gian. Trong ngành Luật, nơi hệ thống pháp lý luôn thay đổi để phù hợp với thực tiễn. Thể hiện rõ trong việc theo dõi và cập nhật những thay đổi trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chẳng hạn như Bộ luật Đất đai mới đây đã sửa đổi bổ sung nhiều điều khoản trong Luật. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng tới cách tiếp cận pháp lý mà còn ảnh hưởng tới kỹ năng vận dụng luật hành nghề sau này. Hơn nữa, nó còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển lâu dài cho tương lai khi ngoài tiếp cận Luật trong nước mà sinh viên còn được tiếp cận thêm các kiến thức ngoài khung chương trình như Luật Quốc tế, Luật So sánh, Tư pháp – Công pháp quốc tế…
Tác giả Nguyễn Hiến Lê đã từng viết: tự học là con đường phát triển cá nhân bền vững nhất. Tự học không phải là hành động mang tính đối phó mà còn là lựa chọn sống có trách nhiệm với tri thức và hành trình chuyên môn với bản thân. Trong môi trường pháp lý, điều đó càng trở nên cần thiết – không chỉ để thích ứng mà còn đón đầu xu thế. 
1.2 Phân loại các hình thức tự học
1.2.1 Hình thức tự học truyền thống:
Tự học theo hình thức truyền thống là phương thức học tập dựa vào tài liệu sách vở, giáo trình đã có, tài liệu tham khảo dạng giấy và ghi chép cá nhân mà không phụ thuộc vào sự hỗ trợ trực tiếp từ giảng viên hoặc công nghệ số. Đây là một hình thức học đã có từ lâu, gắn liền với mô hình giáo dục truyền thống. Đòi hỏi người học cần chủ động trong việc thu thập và chuẩn bị tài liệu, ghi nhớ thông tin một cách độc lập.
Ưu điểm lớn nhất của phương thức này là khả năng phát triển tính kỷ luật, sự kiên trì và năng lực tập trung cao độ. Nếu không bị chi phối bởi các yếu tố gây xao nhãng như công nghệ thì sinh viên sẽ có điều kiền rèn luyện bền bỉ trong học tập, tạo thói quen độc lập. Đặc biệt như với các môn học đậm chất học thuật như ngôn ngữ và luật thì việc kết hợp giáo trình với ghi chú (takenote) thủ công sẽ tăng khả năng ghi nhớ, phát triển tư duy. 
Tuy nhiên, hình thức này cũng có một số nhược điểm đáng kể nhất là trong bối cảnh hiện nay. Việc tự học theo hình thức này thường nhàm chán và thiếu sự tương tác, phản hồi tức thời của người hướng dẫn hoặc bạn bè. Dẫn đến cảm giác cô độc, chán nản trong quá trình học. Không những vậy còn bị giới hạn kiến thức khi chỉ đọc tài liệu đã được viết sẵn ở giáo trình. Với sinh viên chuyên ngành Luật, có nhiều quy định pháp luật luôn trong quá trình sửa đổi, cập nhật. Nếu không kịp thời nắm bắt, sinh viên có nguy cơ học sai, học thiếu và lạc hậu so với thực tế hiện nay. 
Dù hình thức học truyền thống vẫn được duy trì nhất định, đặc biệt trong bối cảnh một số sinh viên còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại hoặc chưa có kỹ năng áp dụng công nghệ hiện đại vào học tập. Với những sinh viên có khả năng ghi nhớ tốt, khả năng tập trung cao, quen thuộc với phương pháp truyền thống, hình thức này tiếp tục phát huy với hiệu quả nhất định. Ngoài ra, việc tự học truyền thống còn phù hợp với một số học thuật có tính chất ổn định, nơi cần có sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong việc ghi chép. Vì vậy, dù không còn giữ vị trí đầu như trước đây, hình thức tự học truyền thống vẫn cần được duy trì và kết hợp với phương pháp học tập hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng trong học tập của người học. 
1.2.2 Hình thức tự học thông qua công nghệ
Hình thức tự học thông qua công nghệ đang dần trở thành xu hướng chủ đạo. Hình thức này không chỉ mở rộng không gian học tập mà còn tạo điều kiện để sinh viên chủ động tiếp cận nguồn tài nguyên tri thức phong phú hơn.
Đây là hình thức tự học dựa trên việc khai thác các nền tảng số, công cụ trực tuyến và hệ thống điện tử để tiếp nhận và xử lý tri thức. Các phương tiện phổ biến được sinh viên sử dụng hiện nay gồm các nền tảng quản lý học tập như Google Classroom, Microsoft Teams hay hệ thống LMS, các bài giảng, video, khóa học online…Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đóng vai trò là nơi trao đổi thông tin, mở rộng mối liên hệ với giữa người học với cộng đồng lớn. 
Ưu điểm lớn nhất của hình thức này đó là tính linh hoạt cao, khả năng truy cập không giới hạn, tri thức toàn cầu. Người học hoàn toàn có thể tự lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp với mỗi cá nhân. Hình thức này có thêm điểm cộng lớn là người học có thể xem lại bài giảng, video đã được quay lại sau mỗi buổi học. Công nghệ giúp thông tin thêm phong phú và đa dạng với hình ảnh, âm thanh, tương tác… trở nên sinh động hơn và bớt nhàm chán. Đối với các môn học trừu tượng có thể được trình bày dưới dạng sơ đồ tư duy, mô phỏng 3D… giúp sinh viên có thể dễ dàng ghi nhớ. Đồng thời, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo sẽ giúp người học dễ dàng tra cứu, kiểm tra độ chính xác. Hay thay vì phải học theo lộ trình mà nhà trường đề ra, sinh viên có thể thoải mái lựa chọn các khóa học online, phù hợp với mục đích, mục tiêu, nhu cầu của mỗi cá nhân. Điều này rất hữu ích với những sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, muốn tìm hiểu sâu. Không những vậy, nó còn giúp kết nối các khóa học quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
Bên cạnh những lợi thế rõ rệt, hình thức này cũng có những rủi ro đáng kể. Thứ nhất, việc tiếp cận với khối lượng kiến thức khổng lồ có thể khiến cho sinh viên không chọn lọc kĩ, đánh giá và xử lý thông tin không chính xác. Nếu thiếu kỹ năng người học rất dễ tiếp thu kiến thức sai lệch, không chính thống. Thứ hai, môi trường học tập trực tuyến dễ tách biệt, thiếu kết nối với xã hội, khiến sinh viên mất động lực học tập và không được giám sát thường xuyên. Hơn nữa, chính đặc điểm “mọi lúc, mọi nơi” lại khiến người học mất kiểm soát và bị chi phối học tập. 
Ngoài ra, một rào cản rất lớn khác đó là chi phí học trực tuyến không hề rẻ. Điều này đã tạo ra sự bất bình đẳng trong cơ hội tiếp thu tri thức, đặc biệt với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc những nơi chưa phổ biến công nghệ thông tin.
Tóm lại, hình thức tự học qua công nghệ thông tin là một xu hướng tất yếu trong giáo dục, mang nhiều cơ hội rộng mở nhưng cũng cần cẩn trọng với những ảnh hưởng xấu của hình thức này. 
1.2.3 Hình thức tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc qua trao đổi với bạn bè
Bên cạnh hai hình thức tự học phổ biến là tự học truyền thống và tự học qua công nghệ thông tin, một hình thức khác cũng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển năng lực tự học của sinh viên. Đó là hình thức tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên và qua trao đôi với bạn bè. Đây là hình thức tự học có yếu tố hỗ trợ ở bên ngoài, người học vẫn giữ vai trò làm trung tâm nhưng kiến thức và định hướng học tập sẽ được điều chỉnh bởi người khác. 
Hình thức này thường diễn ra thông qua các buổi trao đổi, tư vấn học tập, thảo luận chuyên đề, thảo luận nhóm… So với hai hình thức trên, tự học có định hướng giúp sinh viên tiết kiệm thời gian trong việc xác định kiến thức, tránh việc học lan man, thiếu hệ thống… Mỗi lần được hướng dẫn, chỉ dạy là một lần sinh viên rà soát lại kiến thức, điều chỉnh phương pháp học và củng cố lại kiến thức. Đồng thời được tham gia vào các cuộc thảo luận, đóng góp, khuyến khích học tập…
Mặt khác, do có sự tương tác của giảng viên, bạn bè sẽ tạo ra môi trường học tập mang tính cộng đồng, giúp gắn kết học tập, giảm bớt sự cô đơn và căng thẳng trong học tập. Đây được coi là điều kiện thuận lợi để người học rèn luyện khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề đa chiều hơn. Nhiều trường hợp sinh viên trao đổi với nhau mang tính thực tiễn cao do cùng bối cảnh học tập cụ thể. 
Tuy vậy, hình thức này cũng tồn tại những nhược điểm nhất định. Về thời gian và nguồn nhân lực có hạn, do không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu tư vấn hay hướng dẫn cho mỗi cá nhân. Đồng thời, chênh lệch cả về mức độ chủ động giữa cá nhân có thể dẫn đến tình trạng sinh viên ỷ lại, thiếu ý tưởng, thiếu sáng tạo. Việc sao chép ý tưởng trong học tập là việc thường gặp trong hình thức này, nó khiến giảm sút hiệu quả và mục tiêu ban đầu của hình thức này.
Tóm lại, đây là một hình thức có tính hỗ trợ cao giúp sinh viên định hướng nhưng để không bị lạm dụng thì sinh viên cũng cần duy trì sự chủ động, không lệ thuộc. Đặc biệt, phải kết hợp hài hòa giữa các hình thức này với nhau để tạo ra kết quả tốt. 
1.2 Ý nghĩa của việc tự học
1.3.2 Ý nghĩa của việc tự học đối với sinh viên
Sinh viên các chuyên ngành khác không chỉ là đối với chuyên ngành luật, kiến thức lý thuyết cơ bản là nền tảng. Nhưng để nắm chắc được nền tảng cơ bản thì cần phải trau dồi mỗi ngày, tự học sẽ là phương pháp hữu ích nhất để nắm chắc kiến thức. Tuy có sự hướng dẫn của thầy cô giáo trong nhà trường nhưng việc tự học vẫn là yếu tố quyết định và là nhân tố trực tiếp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Tự học giúp phát huy tính tự giác, tích cực, nghiên cứu của người học để thực hiện nhiệm vụ học tập ở các trường đào tạo, biến quá trình đào tạo thành quá trình chuyển hóa kiến thức của mình. Để trang bị kiến thức xã hội thì học ở trường chưa đủ, ta phải học từ bạn bè, xã hội. Tự học chính là con đường ngắn nhất giúp ta đạt được ước mơ, dù là ở hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa. Chúng ta không phải ai sinh ra cũng sẽ có điều kiện được học tập, có những người vừa đi học vừa phải bươn chải kiếm sống. 
Hơn nữa, trong khi xã hội ngày càng phát triển, để có kỹ năng quản lý và thích ứng thì tự học vẫn là phương pháp hiệu quả nhất. Bởi nó giúp mỗi người cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng mới để thích ứng với môi trường làm việc và mở rộng tầm nhìn, liên tục cập nhật và làm giàu trí tuệ. Tự học là chìa khóa mở ra cánh cửa cơ hội, giúp cá nhân không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới bản thân. Kiến thức mà tự mình có được là tài sản vô giá, vì không ai có thể lấy đi được những hiểu biết và kinh nghiệm mà bản thân mình đã tích lũy. 
1.3.2. Ý nghĩa của việc tự học đối với sinh viên chuyên ngành Luật
 Đối với sinh viên Luật cần rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu và phân tích các văn bản pháp luật. Hoạt động tự học đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành năng lực nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Luật. 
Thứ nhất, tự học giúp sinh viên làm chủ kiến thức pháp luật và nền tảng chuyên sâu, vượt ngoài giờ học chính khóa. Ngành luật đòi hỏi sự hiểu biết hệ thống, cập nhật và chính xác về pháp luật – điều không thể đạt được nếu tiếp thu thụ động. 
Thứ hai, tự học góp phần hình thành năng lực tự học suốt đời – một trong những yếu tố cốt lõi của người làm nghề luật. Pháp luật thay đổi nhanh, thực tiễn pháp lý ngày càng phức tạp, sinh viên cần rèn luyện thói quen tự cập nhật kiến thức, chủ dộng tìm hiểu văn bản mới ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Thứ ba, với đặc thù của sinh viên Luật tại Trường Đại học Thủy lợi – nơi chương trình đào tạo có sự lồng ghép giữa pháp luật và các yếu tố kinh tế, quản lý, việc tự học giúp sinh viên ngành Luật Kinh tế kết nối kiến thức liên ngành, từ đó hiểu rõ hơn các khía cạnh pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, môi trường, hợp đồng kinh tế…Tự học là cầu nối lý thuyết và ứng dụng.
Cuối cùng, thông qua tự học, sinh viên có điều kiện phát triển các kỹ năng mềm thiết yếu như: quản lý thời gian, tìm kiếm các thông tin pháp lý, làm việc nhóm hay trình bày lập luận bằng ngôn ngữ pháp lý – những kỹ năng có tính quyết định trong môi trường làm việc sau này. 
Tóm lại, Chương 1 đã trình bày cơ sở lý luận về hoạt động tự học thông qua việc làm rõ các khái niệm có liên quan, đặc biệt là khái niệm tự học, đồng thời phân tích các đặc điểm, vai trò, ý nghĩa và tiêu chí phân loại của hoạt động này. Bên cạnh đó, chương cũng tổng hợp các công trình nghiên cứu trước có liên quan nhằm xây dựng một nền tảng lý luận vững chắc, từ đó giúp người đọc nhận diện được hướng tiếp cận nghiên cứu, cơ sở kế thừa và những vấn đề cần tiếp tục phát triển trong các chương tiếp theo. Những nội dung trên không chỉ góp phần làm sáng tỏ bản chất của tự học mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với việc nâng cao hiệu quả học tập, phát triển năng lực cá nhân và thúc đẩy quá trình học tập suốt đời trong bối cảnh giáo dục hiện nay.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG Ý THỨC  TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
2.1 Đặc điểm của sinh viên Luật trường Đại học Thủy lợi
Trường Đại học Thủy lợi là trường đại học đào tạo đa ngành, trong đó khoa Luật và Lý luận Chính trị là một trong những khối khoa học xã hội được thành lập và phát triển bên cạnh các ngành truyền thống như Công trình, Cơ khí, Công nghệ thông tin… Từ thực tiễn đào tạo, có thể thấy rằng sinh viên chuyên ngành Luật có những nét riêng biệt với các khoa khác. Điểm khác biệt nổi bật giữa sinh viên ngành Luật và sinh viên các ngành kỹ thuật như Công trình, Cơ khí là sự khác nhau trong đặc trưng chương trình đào tạo và phương pháp học tập. Sinh viên khoa Công trình chủ yếu tiếp cận với các môn học nặng về tính toán, mô phỏng và vận dụng công thức, đòi hỏi khả năng tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề mang tính kỹ thuật. Các học phần như: Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Thủy lực, Địa chất công trình…thường sẽ yêu cầu sinh viên làm việc theo nhóm trong các bài tập lớn hoặc phòng thí nghiệm, ít phụ thuộc vào việc học thuộc lòng lý thuyết dài dòng. 

Ngược lại, xuất phát từ đặc thù ngành Luật là ngành Khoa học xã hội nhân văn, chương trình đào tạo của ngành chủ yếu bao gồm nhiều học phần như: Luật Hiến Pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự… cùng các văn bản quy phạm, khái niệm trừu tượng, hệ thống lý luận chặt chẽ đòi hỏi sinh viên không những học thuộc mà còn áp dụng được trong thực tiễn. Điều này đồng nghĩa với việc, sinh viên Luật phải ghi nhớ một lượng lớn kiến thức, khái niệm, điều khoản trong Luật từ đó áp dụng vào thực tiễn, các bài tập tình huống để vận dụng. Khác hoàn toàn với tính chính xác tuyệt đối của ngành kỹ thuật, tư duy pháp lý yêu cầu khả năng diễn giải, lập luận và xử lý tình huống đa chiều.
Hơn nữa, nếu sinh viên ngành Công trình có thể trau dồi kỹ năng của mình thông qua thực hành một kỹ thuật thì sinh viên Luật lại phải trau dồi qua việc phân tích pháp lý, tư duy phản biện – đây là những kỹ năng không thể thiếu trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, tự rút ra bài học. Quá trình này thường không có đáp án đúng tuyệt đối mà phải phụ thuộc vào việc giải thích, dựa trên quan điểm cá nhân và kiến thức pháp lý được tích lũy – yếu tố phản ánh sâu sắc năng lực tự học của sinh viên. Do đó, có thể khẳng định rằng, sinh viên ngành Luật sẽ cần phải tự học nhiều hơn sinh viên các khoa khác do yêu cầu không chỉ về học thuật mà còn đòi hỏi nghề nghiệp trong tương lai. 
Sinh viên ngành Luật được ví như ‘’chú ong chăm chỉ’’ thể hiện qua sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, khai thác tài liệu, tra cứu thông tin về Luật qua các nguồn chính thống, cập nhật những quy định mới. Hay tham gia vào các câu lạc bộ Luật gia, tham gia các phiên tòa giả định – cho thấy tính linh hoạt và cá nhân hóa trong việc tự học, tham gia vào đội thanh niên tình nguyện hay hiến máu của Trường. Luôn luôn cống hiến học tập và trau dồi phát triển một cách toàn diện. 
Một yếu tố khác không thể không đề cập đến đó là chất lượng đầu vào của sinh viên ngành Luật trường Đại học Thủy lợi. Số lượng sinh viên hiện tại là gần 600 sinh viên. Đối với khóa đầu tiên là khóa 64, tuy là có thêm phương thức xét tuyển thẳng bằng học bạ nhưng học bạ của sinh viên khóa 64 cũng không hề thấp. Có thể nói rằng, điểm của ngành Luật của Trường Đại học Thủy lợi gần như cao nhất vào năm 2022 – năm đầu tiên mở đào tạo chuyên ngành Luật. Các khóa về sau là khóa 65 và hiện tại là khóa 66, có rất nhiều sinh viên đạt mức điểm đầu vào là 26-27 điểm chủ yếu đến từ khối C00 (Văn, Sử, Địa), là những sinh viên ưu tú, đã có kỹ năng học thuộc và ý thức tự học ngay từ cấp 3. Điều này thể hiện rằng, những sinh viên ấy có kỹ năng tuy duy xã hội tốt cùng với khả năng tự học đáng nể. Khác hẳn ý thức tự học của những sinh viên chỉ đạt tối đa từ 18-20 điểm, những sinh viên này thường gặp nhiều khó khăn hơn trong việc làm quen với phương pháp tự học ở đại học. Cho nên, chất lượng đầu vào không chỉ phản ánh năng lực học tập ban đầu mà còn có mối liên hệ chặt chẽ đến ý thức tự học của mỗi sinh viên,
Tóm lại, sinh viên Luật trường Đại học Thủy lợi mang những đặc điểm rất khác biệt so với sinh viên toàn trường. Với đặc thù chương trình đào tạo, tính chất học thuật riêng, nhu cầu và yêu cầu về năng lực tự học cao hơn rất nhiều so với ngành khác. Sinh viên cần nắm bắt, vận dụng, phản biện, xử sự linh hoạt trong môi trường pháp lý đầy biến động. 
2.2. Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Luật Trường Đại học Thủy lợi hiện nay
2.2.1 Phương pháp thực hiện khảo sát:
 Nhóm nghiên cứu đã tham khảo các nguồn tài liệu và đã soạn ra bảng mẫu câu hỏi trên Google Form. Sau khi thử mẫu, chỉnh sửa và thực hiện phương pháp quan sát Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát qua hai hình thức chính là gửi bảng khảo sát qua mạng xã hội và phỏng vấn trực tiếp các bạn sinh viên nhằm giúp cho số liệu thu về được chính xác nhất. 

Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 24/03/2025 đến ngày 31/03/2025, nhóm thu được 200 phiếu khảo sát với tỉ lệ khóa 64 là 43% tương ứng với 86 sinh viên; khóa 65 là 38% tương ứng với 76 sinh viên và cuối cùng là khóa 66 với tỉ lệ là 19% tương ứng với 38 sinh viên.
2.2.2 Kết quả khảo sát: 
Để dễ dàng đánh giá và phân tích, nhóm chia kết quả khảo sát thành các nhóm sau đây:

*Về thời gian dành cho tự học:
 Qua quan sát trực tiếp tại Thư viện và khảo sát bằng bảng hỏi tại Trường Đại học Thủy lợi, nhóm nghiên cứu đã thu được 57 câu trả lời và 200 phiếu trả lời qua link khảo sát. Tại thư viện của trường, nhóm chia làm 4 khung giờ chính như sau:
Khoảng thời gian từ 7h30 đến 9h hàng ngày, số lượng sinh viên lên học tập tại thư viên còn ít. Nhóm nghiên cứu nhận thấy khoảng thời gian này không có nhiều sinh viên đến thư viện để học. Qua quan sát, phần lớn sinh viên tới thư viện để trả giáo trình. Qua phỏng vấn trực tiếp, phần lớn sinh viên học tại nhà. Lý do mà sinh viên chọn tự học tại nhà bởi sự yên tĩnh, khả năng tập trung cao và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, một số sinh viên cũng ưu tiên các không gian khác như thư viện, ký túc xá và quán café.
Khoảng thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ, số lượng sinh viên tăng dần, tầng 1 có nhiều sinh viên tới để nghỉ và một số sinh viên làm bài tập. Tầng 2 thường tập trung các nhóm sinh viên học nhóm. Nhóm đánh giá khung giờ này vẫn còn nhiều sinh viên chưa có ý thức tự học, sinh viên còn sử dụng điện thoại.
Khoảng thời gian từ 12 giờ đến 3 giờ chiều, đây là khoảng thời gian này sinh viên đến nhiều nhất. Chủ yếu được phân thành hai nhóm: nhóm sinh viên có ý thức tự học và nhóm sinh viên không có ý thức tự học. Một số sinh viên chia sẻ: bản thân luôn chọn thư viện là địa điểm tự học yêu thích, do thư viện sạch sẽ, yên tĩnh nhất là mùa thi, các bạn ra ôn tập rất nhiều khiến bản thân càng có động lực hơn. 
Khoảng thời gian từ 3 giờ đến 6 giờ, lượng sinh viên thưa dần, trừ một số nhóm học nhóm ở lại khá muộn. Ngày thường sẽ tùy thuộc vào ca học và nhu cầu học của mỗi người để ở thư viện tự học. Căn cứ vào bảng 2.1 để  thấy được sinh viên dành bao nhiêu thời gian cho việc tự học. 
Bảng 2.1 cho thấy, kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn sinh viên dành từ 1 giờ đến 2 giờ mỗi ngày cho việc tự học, chiếm 62%. Đánh giá đây là khoảng thời gian phổ biến nhất, sinh viên có ý thức tự học nhưng chưa dành quá nhiều thời gian cho việc học. Bên cạnh đó, 21% sinh viên tự học trên 2 giờ mỗi ngày hoặc có thể là hơn nếu như khối lượng kiến thức, bài tập nhiều. Điều đó thể hiện sinh viên đầu tư khá nhiều thời gian cho việc học, có thể do chuyên ngành hoặc do nhu cầu cá nhân. Ngược lại, khoảng 16% sinh viên tự học dưới 1 giờ mỗi ngày. Có thể là do họ chưa có phương pháp học khiến bản thân hứng thú hơn với việc học hoặc có những việc riêng khác như đi làm thêm, lướt web…Đáng chú ý nhất đó là 1% sinh viên không tự học. Tuy là tỷ lệ nhỏ nhưng cho thấy sự thiếu động lực học tập và chủ quan đáng báo động. (Xem bảng 2.1) 
Bảng 2.1. Một ngày bạn thường dành bao nhiêu thời gian cho tự học?
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*Về không gian tự học: 
Qua bảng 2.2, ta có thể thấy nơi mà sinh viên lựa chọn tự học nhiều nhất đó là quán café. Quán café chiếm 49% trên tổng số 100% tương ứng với 98 sinh viên lựa chọn. Trong khi đó, tự học ở nhà chiếm 31.5% tương ứng với 63 sinh viên và thư viện chỉ chiếm vỏn vẹn 19.5% gắn với 39 sinh viên. Điều đó chứng minh rằng, quán café là nơi học tập phổ biến với nhiều sinh viên. Hiện nay các quán café ngoài để giới trẻ check-in thì đã có nhiều quán thiết kế môi trường thoải mái, không gian yên tĩnh, rộng rãi, có wifi phù hợp cho các sinh viên có thể học nhóm và tự học. Ngược lại, một số sinh viên cho rằng học ở nhà tiết kiệm chi phí nhưng có thể bị phân tâm do mạng xã hội hoặc việc gia đình. Cuối cùng là thư viện, tuy chỉ chiếm 19.5% thấp nhất so với tổng số nhưng không thể phủ nhận thư viện là địa điểm đáng để tự học nhất. Do khi bạn thấy tất cả sinh viên cùng nỗ lực học tập bạn sẽ tự khắc có động lực và tập trung nhất có thể. (Xem bảng 2.2)

Bảng 2.2. Những địa điểm mà sinh viên thường lựa chọn để tự học.    
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 *Về nội dung tự học: 
Nhóm đã thu được 200 câu trả lời cho nội dung tự học của sinh viên. Căn cứ vào khảo sát, có 166 sinh viên chiếm 83% , cho biết họ dành thời gian tự học chủ yếu để ôn lại bài cũ và làm bài tập. Điều này là cần thiết vì ở môi trường đại học, trước mỗi giờ lên lớp sinh viên thường có những câu hỏi thảo luận, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thuyết trình…điều này phản ánh tầm quan trọng của việc củng cố kiến thức, khả năng tiếp thu và áp dụng thực tế. Ngoài ra, 54.5% sinh viên đọc trước bài lên lớp cho thấy ý thức chuẩn bị bài vở khá cao, cũng thể hiện sự chủ động ý thức tự học. Bên cạnh đó, 36% sinh viên lựa chọn đọc những gì mình thích. Cách học này không quá mới mẻ, cho thấy nhu cầu hiểu biết kiến thức mở rộng hơn so với chương trình học tập. Đáng chú ý là 0.5% sinh viên xem lại nội dung đã học nhưng không làm bài tập. Cho thấy, sinh viên có xu hướng ôn tập lý thuyết nhưng chưa thực hành để nâng cao kết quả học tập. (Xem bảng 2.3)
Bảng 2.3. Sinh viên học gì khi tự học? 
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 *Về phương pháp tự học: 
Qua 200 câu trả lời cho câu hỏi “Phương pháp tự học của bạn là gì?” các bạn sinh viên đã đưa ra rất nhiều ý kiến như học qua sơ đồ tư duy, youtube, các khóa học trên mạng, tự học qua sách vở cùng bài giảng giáo trình, Ôn lại kiến thức cũ, đọc trước kiến thức mới…cho thấy phần lớn sinh viên lựa chọn những phương pháp này, họ cảm thấy phương pháp này phù hợp và dễ dàng nắm được kiến thức. Trong khi một số sinh viên lại có phương pháp tự học khá đặc biệt như: tự học thông qua việc giảng lại bài cho người khác hay sử dụng các công cụ ghi chú hiệu quả, phương pháp Active Recall, phương pháp pomodoro, deep think, 5 why, qua podcast…Đây là những phương pháp mới, chưa có nhiều sinh viên áp dụng. Từ đó, ta thấy được mục đích tự học của sinh viên. 
Mục đích tự học hiếm tỷ lệ phần trăm cao nhất (74%) đó là tự học để trau dồi, phát triển kiến thức và kỹ năng cho bản thân mà không được học ở trường/ lớp. Quả đúng với ý nghĩa của việc tự học, thể hiện rất cao tinh thần chủ động học tập cũng như hái được kết quả tốt. Bên cạnh đó, xếp ngang nhau 52,5% sinh viên tự học để bổ sung kiến thức cho bài giảng trên lớp của thầy cô và chuẩn bị trước cho nội dung bài giảng trên lớp, cho thấy sinh viên có nhu cầu được tổng hợp lại kiến thức, không phải lúc nào giảng viên cũng có đủ thời gian để hướng dẫn sinh viên, do đó sinh viên cần tự ôn tập lại để mở rộng kiến thức của mình. Cũng giống như mục đích trên, chiếm 58,5% sinh viên ôn lại kiến thức đã học ở trên lớp. Nhóm đánh giá khá ổn đối với mục đích tự học, thể hiện sinh viên là luôn nỗ lực theo kịp kiến thức trên lớp. Cuối cùng chiếm tỷ lệ 2,5% là mục đích khác, cho thấy sinh viên có những định hướng riêng, khác biệt và đa dạng trong nhu cầu học tập của mỗi người. Ngoài mục đích học truyền thống, sinh viên có nhu cầu học mới mẻ hơn phù hợp với thời đại hiện nay. (Xem bảng 2.4). Từ đó, bảng 2.5 cho thấy phương pháp ấy có hiệu quả hay không? (Xem bảng 2.5) 
Bảng 2.4. Mục đích tự học của bạn là gì?
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Dữ liệu khảo sát cho thấy, 76% phương pháp tự học này nhận được đánh giá tích cực từ sinh viên. Không có đánh giá nào là không hiệu quả. Tuy nhiên, có 24% sinh viên chưa đánh giá được phương pháp này có hiệu quả hay không. Cho thấy việc xác định mục đích học tập và phương pháp học tập chưa kết nối với nhau dẫn đến chưa đưa ra được khẳng định về phương pháp này. Từ đó, dẫn tới kết quả học tập cả kỳ của sinh viên cao hay thấp, tốt hay xấu.  

Bảng 2.5. Phương pháp đó có hiệu quả hay không?
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Từ đó, dẫn tới kết quả học tập cả kỳ của sinh viên cao hay thấp, tốt hay xấu. Kết quả của kỳ học gần nhất của sinh viên được thể hiện trong bảng 2.6 dưới đây.  
Trong học kỳ gần nhất, dữ liệu về GPA của sinh viên đã được thu thập và phân tích. Kết quả cho thấy điểm số của sinh viên khác biệt hoàn toàn. Dưới đây là phần phân tích số liệu cụ thể:

Thứ nhất, GPA trên 3.6 chỉ có vỏn vẹn 4,5% nhóm sinh viên có kết quả học tập xuất sắc. Nhóm sinh viên này có khả năng đạt được nhiều thành tích học tập nổi bật thông qua các phương pháp học tập trên. Có thể nói, nhóm sinh viên này đã lựa chọn cũng như cân nhắc phương pháp và mục đích học tập phù hợp với bản thân. 

Thứ hai, GPA từ 3.2 đến 3.6: Khoảng 15,5% nhóm sinh viên có kết quả học lực giỏi. Nhóm này cho thấy một phần không nhỏ sinh viên đạt thành tích tốt và có khả năng tiến xa hơn trong các kỳ học tiếp đó. 

Thứ ba, GPA từ 2.5 đến 3.2: Đây là nhóm sinh viên chiếm tỷ lệ cao nhất so với tổng số dữ liệu khảo sát, cụ thể là 56% tương ứng với 112 sinh viên. Từ kết quả khảo sát này cho thấy phần lớn sinh viên có kết quả học tập ở mức trung bìnhkhá trong học kỳ gần nhất. Đánh giá số liệu này, đây có thể là GPA ổn định nhưng vẫn chưa đạt đến mức xuất sắc.

Thứ tư, GPA từ 2.0 đến 2.5: Nhóm sinh viên này chiếm 20,5%. Dù là tỷ lệ không quá cao nhưng cũng phản ánh chân thực tới những sinh viên đang có kết quả học tập trung bình. Nhóm sinh viên này cần cải thiện đáng kể để đạt kết quả cao hơn trong các kỳ tiếp theo.

Cuối cùng, GPA dưới 2.0: Nhóm này chiếm tỷ lệ nhỏ là 3,5%. Kết quả này cho thấy nhóm sinh viên này chưa đạt yêu cầu trong học tập, cần nỗ lực cải thiện điểm số cao nhất so với 4 nhóm trên. Từ kết quả này cũng thể hiện, các sinh viên này chưa lựa chọn phương pháp học tập hợp lý cũng như chưa có mục đích, động cơ học tập dẫn đến kết quả đáng báo động. 

Bảng 2.6. Kết quả học kỳ gần nhất của bạn như thế nào?
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*Về các yếu tố ảnh hưởng đến việc học:
Căn cứ vào bảng khảo sát 2.7, ta có thể thấy yếu tố dễ bị xao nhãng bởi mạng xã hội chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm tới 69,5% trên tổng số. Có thể nói, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nếu như sử dụng mạng xã hội thông minh, nó có thể mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, khi đã dành quá nhiều thời gian cho nó, bản thân sẽ rơi vào những tiêu cực mà khó nhận biết. Có đến 139 sinh viên đánh giá yếu tố mạng xã hội là yếu tố lớn nhất khiến sinh viên mất tập trung. Nếu không tự tiết chế và quản lý thời gian sử dụng mạng xã hội thì con số này có thể sẽ còn tăng đáng kể. 

Tiếp đến là việc không biết cách tìm kiếm và chọn lọc tài liệu phù hợp vì có nhiều nguồn tài liệu trên internet, chiếm 44%. Hiện nay, nguồn tài liệu trên internet là nhiều vô kể, để tìm được nguồn thông tin uy tín và phù hợp với học tập của bản thân là cả một thách thức. Vấn đề này cần sinh viên phải tự trang bị cho mình kỹ năng phân tích và đánh giá tài liệu, nếu không thì hậu quả rất khôn lường do tìm hiểu những thông tin sai lệch, không đầy đủ sẽ làm giảm hiệu suất học tập, sai lầm trong áp dụng kiến thức.

Một khó khăn nữa trong quá trình học tập đó là không sắp xếp được thời gian tự học (39%). Đây là vấn đề phổ biến ở sinh viên khi vừa cân bằng việc học với việc đi làm thêm, tham gia câu lạc bộ. Nếu không có sự sắp xếp thời gian hợp lthì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc tự học. 

Như đã nói ở trên về phân tích địa điểm tự học, môi trường học cũng là một khó khăn của mỗi cá nhân. Sinh viên phải lựa chọn giữa việc học ở nhà, thư viện hay là quán café, mỗi nơi sẽ có ưu và nhược điểm riêng. Có 30,5% sinh viên đánh giá kết quả khảo sát, tuy không chiếm quá nhiều tỷ lệ nhưng cũng cho ta thấy sự không ổn định về môi trường học tập. Sinh viên cần tham khảo những nơi yên tĩnh và tạo động lực học như thư viện, kí túc xá hoặc phòng tự học…

Chiếm 32% là việc không hiểu bài vì không có người hướng dẫn, nhóm cho rằng đây có thể là một khó khăn hoặc không vì nếu không được hướng dẫn thì sinh viên khó có thể đánh giá kiến thức đã được tiếp thu. Tuy nhiên đây là cơ hội để sinh viên có thể cải thiện hoạt động tự học của mình.

Cuối cùng, chiếm thấp nhất 1% trên tổng số đó là việc xao nhãng khi đi chỉ bài, bởi việc chỉ bài hay còn gọi là hành động hướng dẫn một người khác làm bài tập hoặc bài thi nào đó, khi liên tục thực hiện song song hai hoạt động sẽ khiến sinh viên mất tập trung. Từ đó, có thể đánh giá được việc sử dụng mạng xã hội có ảnh hưởng đến sinh viên hay không. (Xem bảng 2.7) 

Bảng 2.7. Những khó khăn mà sinh viên gặp phải khó khăn trong quá trình tự học.
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Căn cứ vào sản phẩm thu được về mức độ ảnh hưởng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tài nguyên số… kết quả về độ ảnh hưởng này như sau:

14% sinh viên có câu trả lời là rất ảnh hưởng, 31,5% là ảnh hưởng điều này cho thấy công nghệ, trí tuệ nhân tạo có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả học tập của sinh viên. Tùy vào nhu cầu, mục đích sử dụng mạng xã hội của mỗi cá nhân để đánh giá tác động này. Có 27% đánh giá là bình thường, 12,5% là ít ảnh hưởng có thể do sinh viên không sử dụng và phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội. Còn lại là 15% đánh giá là không ảnh hưởng, có thể thấy mạng xã hội vừa ảnh hưởng tiêu cực vừa ảnh hưởng tích cực, nó giúp ta tìm kiếm thông tin, tài liệu nhưng cũng gây mất tập trung. 15% này không quá phổ biến nhưng cũng nhấn mạnh việc quản lý thời gian và mục đích sử dụng mạng xã hội vào việc học. 

Ngoài ảnh hưởng của mạng xã hội, còn có nhiều tác động khác tác động đến hiệu suất học tập của sinh viên. (Xem bảng 2.8) 

Bảng 2.8. Sử dụng mạng xã hội ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đến chất lượng học tập của sinh viên.
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Dựa trên số liệu đã phân tích, ý thức cá nhân được coi là tác động lớn nhất đến hiệu quả tự học của sinh viên (67,5%). Sinh viên có nhận thức rõ sự chủ động, tự giác trong việc học, đặc biệt là tự học. Nếu như không tự mình ý thức được thì không ai có thể giúp bản thân tốt hơn. Có 15,5% sinh viên đồng tình với công nghệ, như phân tích trên để hạn chế được ảnh hưởng này cần quản lý thời gian và có thái độ học tập nghiêm túc. Tài liệu học tập chỉ chiếm 9,5% cho thấy việc tiếp cận tài liệu chưa được đánh giá cao. Cuối cùng là phương pháp giảng dạy, chiếm vỏn vẹn 7,5% cho thấy ngày nay, một nhóm sinh viên không phụ thuộc hoàn toàn vào giảng viên. 

Đánh giá về vai trò của việc tự học, 100% sinh viên đều đưa ra quan điểm tự học rất quan trọng, họ cho rằng tự học sẽ tăng tính linh hoạt trong công việc và cuộc sống, việc tự học cho phép bạn hoàn thiện những kỹ năng mềm như giao tiếp, lãnh đạo, có thể tìm hiểu sâu hơn về những lĩnh vực bạn yêu thích, cải thiện kỹ năng và kiến thức chuyên môn hay kỷ luật bản thân. (Xem bảng 2.9) 

Từ kết quả khảo sát, có thể thấy hoạt động tự học của sinh viên ngành Luật Trường Đại học Thủy lợi hiện nay đã dần được quan tâm và hình thành những đặc điểm nhất định phù hợp với đặc thù chuyên ngành. Sinh viên nhận thức được vai trò thiết yếu của tự học trong việc tiếp thu kiến thức, phát triển tư duy pháp lý và nâng cao kỹ năng học tập độc lập. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động tự học vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế liên quan đến phương pháp học chưa đa dạng, khả năng quản lý thời gian chưa hiệu quả và chịu tác động bởi nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Những thực trạng này cho thấy cần có các biện pháp hỗ trợ thiết thực nhằm nâng cao năng lực tự học, góp phần cải thiện chất lượng đào tạo đối với sinh viên ngành Luật trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học hiện nay.
                      Bảng 2.9. Yếu tố khác tác động đến kết quả học tập của sinh viên.
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2.3. Một số giải pháp giúp tăng cường hoạt động tự học cho sinh viên Luật Trường Đại học Thủy lợi. 
Để hoạt động tự học thực sự mang lại hiệu quả tích cực, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa phía nhà trường, các cơ quan đoàn thể, câu lạc bộ, gia đình và chính bản thân người học. Việc nhận diện những hạn chế và tìm ra những giải pháp khắc phục là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

2.3.1. Đối với nhà trường, các cơ quan đoàn thể và câu lạc bộ

Để quá trình tự học trở thành động lực thúc đẩy quá trình đào tạo trong giáo dục đại học thì sự hỗ trợ, động viên của nhà trường là yếu tố then chốt. Bởi, không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà nhà trường còn trở thành môi trường học tập sáng tạo. Để khuyến khích sinh viên rèn luyện năng lực tự học thì nhà trường cần đổi mới trong tư duy quản lý giáo dục, trong phương pháp giảng dạy của giảng viên. Trên cơ sở đó, một số giải pháp cụ thể có thể được triển khai như sau:

Tổ chức thêm các lớp học phần kỹ năng mềm, chuyên đề hỗ trợ kỹ năng học tập cho sinh viên năm nhất. Ta có thể thấy rằng sinh viên năm nhất hầu như chưa quen với kỹ năng tự học ở đại học, do đó cần có các biện pháp hỗ trợ kịp thời để tránh việc bị hổng kiến thức, ỷ lại và rèn luyện kĩ năng tự học ngay từ đầu. Nhà trường cần phát huy các hình thức học tập tích cực như thảo luận nhóm, học qua tình huống thực tế hay triển khai các chủ đề nghiên cứu khoa học để tạo động lực học tập cho các bạn sin viên. Cùng với đó, nhà trường nên đầu tư không gian học tập mở, phòng tự học…, đặc biệt là thư viện của trường sẽ mở muộn hơn để các bạn sinh viên có thể đến học vào buổi tối.

Song song với đó, nhà trường cần phát triển hạ tầng học tập số như quản lý học tập trực tuyến, thường xuyên cập nhật giáo trình, sách báo điện tử trên thư viện để sinh viên có thể chủ động tiếp cận được tri thức. Ngoài ra, nhà trường nên xây dựng một hệ thống đánh giá năng lực tự học và triển khai định kì để hỗ trợ những sinh viên gặp khó khăn trong phương pháp tự học của mình.
Về nhân lực, nhà trường cần tăng cường vai trò của giảng viên trong việc hướng dẫn phương pháp học tập và hỗ trợ khó khăn của sinh viên. Giảng viên không chỉ truyền đạt lại nội dung mà còn kết hợp các hoạt động phát triển kỹ năng tự học như: yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài trước ở nhà, làm bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ giúp sinh viên ôn lại kiến thức cũ hay viết bài thu hoạch sau giờ học…Ngoài ra, các buổi tư vấn học tập định kì giữa giảng viên và sinh viên sẽ tạo cơ hội cho sinh viên được giải đáp khó khăn, định hướng phương pháp học phù hợp hơn.
Các cơ quan đoàn thể và câu lạc bộ trong nhà trường là cánh tay phải đắc lực cho nhà trường. Vì thế, các cơ quan đoàn thể và câu lạc bộ cần khuyến khích và hỗ trợ sinh viên thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành, ví dụ như: câu lạc bộ tiếng Anh chuyên ngành, câu lạc bộ thuyết trình…Ngành Luật cũng đã có câu lạc bộ Luật gia, mỗi dịp đều khuyến khích sinh viên tham gia phiên tòa giả định để trau dồi kĩ năng. Sinh viên tích cực tham gia hoạt động trong các câu lạc bộ sẽ giúp sinh viên duy trì được thói quen tự chủ, qua đó cũng giúp sinh viên có thêm kỹ năng tự học trên lớp.

2.3.2. Đối với gia đình

Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên, đồng thời cũng là chỗ dựa tinh thần quan trọng đối với sinh viên. Để góp phần nâng cao năng lực tự học của sinh viên, gia đình cần tạo điều kiện về không gian và thời gian học tập ổn định. Đặc biệt là đối với những sinh viên sống cùng gia đình trong giai đoạn học đại học. Việc có phòng học thoải mái, yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng sẽ giúp hoạt động tự học tốt hơn. Ngoài ra, cha mẹ nên tôn trọng và hỗ trợ thời gian cho con thay vì áp đặt những yêu cầu sinh hoạt gây gián đoạn.

Tiếp đó, việc gia đình đóng vai trò cổ vũ và tạo động lực cho sinh viên. Không ít sinh viên bị rơi vào trạng thái mất phương hướng, áp lực học tập do bố mẹ không ghi nhận nỗ lực học tập, áp đặt điểm số. Từ đó khiến sinh viên chán nản, không tìm thấy hứng thú trong việc học tập và mất khả năng chủ động học tập. Gia đình cũng có thể kết hợp cùng nhà trường trong việc nắm bắt tình hình học tập của sinh viên, qua đó kịp thời hỗ trợ sinh viên khi cần thiết.

Cuối cùng, nếu có điều kiện thì gia đình nên hỗ trợ sinh viên có phương tiện học tập phù hợp bao gồm: máy tính, internet, hỗ trợ con trong chi phí các khóa học bổ trợ. Có thể không cần đầu tư quá mức nhưng việc học bổ trợ thêm môn học cần thiết hoặc bổ trợ các kĩ năng mềm sẽ giúp cho sinh viên tự học đạt hiệu quả tối đa mà không bị gián đoạn về điều kiện vật chất.

2.3.3. Đối với sinh viên Luật
Cần nâng cao nhận thức về vai trò của tự học trong ngành Luật như tổ chức nhiều các buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm từ giảng viên, luật sư để sinh viên tìm hiểu: nghề luật yêu cầu tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, kỹ năng tra cứu và lập luận – tất cả đều cần phát triển qua tự học. Hoặc lồng ghép đánh giá quá trình tự học vào môn học. Ví dụ như: chấm điểm phần tìm hiểu luật thực định, án lệ hoặc văn bane pháp luật mới thay vì chỉ dựa vào kiểm tra cuối kỳ. 
Sinh viên Luật cần rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu và phân tích các văn bản pháp luật. Sinh viên nên bắt đầu từ các văn bản pháp luật cơ bản như Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, sau đó mở rộng sang các luật chuyên ngành. Trong quá trình đó, các bạn nên đọc các tài liệu trước khi lên lớp và khi học thì cần chủ động gạch chân, đánh dấu các từ khóa quan trọng, hệ thống lại các quy định theo chủ đề để dễ dàng tra cứu. Việc so sánh các quy định có liên quan hoặc giữa các văn bản khác nhau cũng giúp sinh viên phát huy được tư duy phản biện và nắm rõ được các vấn đề pháp lý hơn.
Để giảm thiểu khó khăn trong quá trình tự học của sinh viên Luật, Khoa Luật và Lý luận chính trị nên cung cấp thêm các giáo trình, tài liệu chuyên ngành, tài liệu thực tế như các mẫu hợp đồng, đơn khởi kiện…Hay hỗ trợ sinh viên tiếp cận các phần mềm và nền tảng miễn phí như Westlaw hoặc tương đương. Khoa cũng có thể tham khảo và áp dụng phương pháp học mới cho sinh viên như tự học kết hợp xây dựng nội dung chia sẻ pháp lý trên mạng xã hội. Đó là sinh viên tự học và làm video ngắn (Reels, Tiktok, Youtube Shorts) giải thích luật đơn giản. Có thể tính điểm quá trình cho hoạt động này như một phần của môn học. 
Sinh viên Luật có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tự học Luật. Sinh viên sử dụng AL như Chat GPT, Copilot để tạo flashcard ôn tập thuật ngữ pháp lý hoặc mô phỏng đối thoại luật sư – khách hàng để luyện kỹ năng tư vấn. Dùng AL làm “trợ giảng cá nhân” trong quá trình tự học, giúp sinh viên chủ động và hiệu quả hơn. 
Tiếp đó, việc học thông qua các tình huống pháp lý, các vụ án cụ thể là một hình thức tự học hiệu quả và sát với thực tế. Sinh viên tiếp cận các vụ án điển hình đã được công bố hoặc các tình huống pháp lý trên mạng xã hội để phân tích và đưa ra quan điểm của riêng mình. Việc đặt bản thân vào mỗi tình huống giúp sinh viên rèn luyện được khả năng lập luận và đề xuất giải pháp pháp lý phù hợp.  
Như vậy, để phát huy hiệu suất tự học, sinh viên cần xây dựng cho mình một hệ thống học tập gồm lập kế hoạch, chọn phương pháp học phù hợp, kết hợp học nhóm và học cá nhân, thường xuyên tự đánh giá, kiểm tra đồng thời tận dụng hiệu quả các công cụ công nghệ hỗ trợ học tập. 
KẾT LUẬN
Tự học là một trong những yêu cầu thiết yếu đối với sinh viên trong môi trường đại học, đặc biệt là với những ngành học mang tính lý luận cao như Luật. Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tự học của sinh viên ngành Luật trường Đại học Thủy lợi trên các khía cạnh: đặc điểm, các hình thức học phổ biến, yếu tố ảnh hưởng và hiệu quả của hoạt động tự học. Qua phương pháp điều tra, quan sát, phân tích và tổng hợp quá trình nghiên cứu cho thấy, sinh viên ngành Luật trường Đại học Thủy lợi đã từng bước nhận thức được vai trò quan trọng của tự học, rèn luyện tư duy lập luận cũng như hành trang nghề nghiệp. Tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm ra được phương pháp học phù hợp, thói quen học tập từ phổ thông, chưa quản lý tốt về thời gian và dễ bị xao nhãng bởi công nghệ. Đề tài cũng chỉ ra sự khác biệt về mức độ tự học giữa sinh viên Luật và sinh viên các ngành khác trong trường, từ đó phân tích mối quan hệ giữa đặc thù ngành học và năng lực tự học.
Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp giúp hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động tự học. Sinh viên ngành Luật thường phải tiếp cận khối lượng lớn tài liệu lý thuyết, văn bản pháp luật và các tình huống phức tạp. Thế nhưng, những kỹ năng đặc thù của ngành chưa thực sự được đầu tư rèn luyện trong quá trình tự học. Thực trạng này dẫn tới một số sinh viên chỉ học mang tính đối phó, ngoài ra lạm dụng công nghệ hay phụ thuộc vào giảng viên bạn bè. Bên cạnh đó vẫn có nhiều sinh viên chủ động tìm tài liệu tham khảo, tích cực học nhóm...Sự chênh lệch về ý thức, kỹ năng và hiệu quả giữa các sinh viên cũng đặt ra yêu cầu cần có sự can thiệp mang tính hệ thống từ phía nhà trường, tổ chức đoàn thể, gia đình và chính bản thân sinh viên.
Tự học không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà cần được nhìn nhận như một năng lực để rèn luyện, phát triển và đánh giá. Việc nâng cao chất lượng tự học cho sinh viên Luật không những góp phần cải thiện kết quả học tập tại trường mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với nghề nghiệp tương lai. Khi sinh viên có thể tự học một cách khoa học, bền vững có định hướng, đó cũng là lúc phẩm chất cá nhân được hình thành sâu sắc và toàn diện. 
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PHỤ LỤC
Phần 1: Thông tin của đối tượng cá nhân

1. Email:…

2. Bạn là sinh viên khoá bao nhiêu ?

● K64

● K65

● K66

● Khác…

Phần 2: Khảo sát

1. Bạn thường tự học ở đâu ? 
2. Nếu có điều kiện thì bạn thích tự học ở đâu ?

● Ở nhà

● Thư viện

● Quán cafe

● Khác…

3. Bạn học gì khi tự học ?

● Ôn lại bài cũ, làm bài tập

● Đọc trước bài lên lớp

● Đọc những gì mình thích

● Khác…

4. Một ngày bạn thường dành bao nhiêu thời gian cho tự học ?

● Dưới 1 giờ

● Từ 1 giờ đến 2 giờ

● Trên 2 giờ

● Không

5. Mục đích của việc tự học của bạn là gì ?

● Tự học để trau dồi và phát triển kiến thức và kỹ năng cho bản thân mà không được học ở trường/lớp

● Bổ sung kiến thức cho bài giảng trên lớp của thầy cô

● Ôn lại kiến thức đã học trên lớp

● Chuẩn bị trước cho nội dung bài giảng trên lớp

● Khác…

6. Phương pháp tự học của bạn là gì ?

7. Bạn cảm thấy phương pháp này có hiệu quả không ?

● Có

● Không

● Chưa đánh giá được

8. Kết quả của kỳ học gần nhất của bạn như thế nào ?

● Dưới 2.0

● Từ 2.0 – 2.5

● Từ 2.5 – 3.2

● Từ 3.2 – 3.6

● Trên 3.6

9. Những khó khăn nào mà bạn gặp phải trong quá trình tự học ?

● Dễ bị xao nhãng bởi mạng xã hội

● Không biết cách tìm kiếm và chọn lọc tài liệu phù hợp vì có nhiều nguồn tài liệu trên internet

● Không hiểu bài vì không có người hướng dẫn

● Môi trường tự học

● Không sắp xếp được thời gian để tự học

● Mục khác:…

10. Bạn đánh giá việc sử dụng công nghệ như internet, trí tuệ nhân tạo, tài nguyên số,… có ảnh hưởng đến thói quen và hiệu quả tự học của sinh viên không ?

● Không ảnh hưởng

● Ít ảnh hưởng

● Bình thường

● Ảnh hưởng

● Rất ảnh hưởng

11. Bạn cho rằng yếu tố nào có tác động to lớn nhất đến hiệu quả tự học của sinh viên ?

● Ý thức cá nhân

● Phương pháp giảng dạy

● Tài liệu học tập

● Công nghệ

12. Theo bạn, việc tự học đóng vai trò như thế nào cho công việc và cuộc sống của bạn sau khi ra trường ?

